
 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 1 
GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON DRAGON CUP 2025 - KHU VỰC TÂY NGUYÊN (GIA LAI) 

 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ 
GIÁM SÁT,  

TRỌNG TÀI 

1 

BETONG 26  

GIA LAI 

- 

NAMDONG 

GIA LAI 

2 - 1 

BETONG 26 GIA LAI (2): 

Trần Công Minh (2) 17’ 

Bạch Văn Đạt (26) 38’ 

 

NAMDONG GIA LAI (1): 

Nguyễn Trường Sơn (11) 55’ 

  

BETONG 26 GIA LAI (3): 

Bạch Văn Đạt (26) 28’ 

Kan (4) 40’ 

Puih Đức (10) 46’ 

 

NAMDONG GIA LAI (2): 

Võ Minh Thông (89) 37’ 

Hiêng RC (98) 70+1’ 

 

 

Không 

Trương Bảo Lân 

 

Lê Trần Nghĩa 

Vũ Tuấn Đạt 
Nguyễn Thành Vinh 

2 

XỔ SỐ KIẾN 

THIẾT ĐẮK LẮK 

- 

TRẠM SẠC 

VINFAST QUYỀN 

5 - 1 

 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK 

LẮK (1): 

Nguyễn Trọng Nhân (55) 4’, 

21’ 

Đặng Duy Hiếu (39) 5’ 

Nguyễn Trần Mila (3) 58’ 

Nguyễn Đức Ty (5) 70’ 

 

TRẠM SẠC VINFAST 

QUYỀN (1): 

Võ Hồng Bắc (5) 1’ 

 

XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK 

LẮK (1): 

Vũ Minh Đức (28) 36’ 

Không 

 

Đỗ Viết Cường 

 

Lê Lưu Quang 
Lê Thành Trung Hậu 

Trần Hữu Tín 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI 

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2024 

(VPL-S5) 

_____________ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025 



 

 

3 

HUY HẰNG 

- 

VẬN TẢI 

MINH QUANG 

2 - 3 

HUY HẰNG (2): 

Dung (20) 3’ 

Ju - Ni (16) 32’ 

 

VẬN TẢI MINH QUANG 

(3): 

K so A Long (4) 12’ 

Đoàn Ngọc Nam (19) 32’ 

Nhun (99) 35+1’ 

 

HUY HẰNG (2): 

Ju - Ni (16) 24’ 

Nguyễn Hoàng Minh (27) 70+3’ 

Không 

Trương Bảo Lân 

 

Lê Trần Nghĩa 

Trần Quang Hoàng 
Nguyễn Thành Vinh 

 

  

Số bàn thắng vòng Một: 14 bàn thắng - Trung bình: ~4,66 bàn/trận 

                        

Số thẻ vàng vòng Một: 8 thẻ vàng - Trung bình: ~2,66 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Một: 0 thẻ đỏ 

 
 

         TỔNG GIÁM ĐỐC 

       TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
           PHẠM NGỌC TUẤN 


